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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
      
 

   

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Thu 

 - Các Hội thẩm  nhân dân: Ông Lê Thanh Khảnh – Phó Trưởng phòng giáo 

dục huyện Đông Hòa và ông Trần Hạnh  – Cán bộ hưu trí. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Tứ  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hoà tham gia phiên toà: 

Ông Phan Văn Công - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên mở phiên toà công khai để xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 50/2017/HSST ngày 29 tháng 12 năm 2017 đối với 

bị cáo: 

Mai Xuân H – sinh năm: 1979 (tên gọi khác: C); nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

khu phố P, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên; nghề nghiệp: làm biển; trình độ văn 

hoá: 6/12; con ông: Mai Xuân C (chết) và bà: Nguyễn Thị M – sinh năm 1955; 

tiền án: Ngày 30/5/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

tuyên phạt 03 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 01 năm, về tội “Cố ý 

gây thương tích”; chấp hành xong ngày 28/02/2017; tiền sự: Ngày 24/5/2017, bị 

Công an thị trấn H xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài 

sản của người khác. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

         * Người đại diện hợp pháp của bị cáo : Bà Nguyễn Thị M – sinh năm 1955; 

Nơi cư trú: khu phố P, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên, (là mẹ ruột), có đơn xin 

vắng mặt. 

 * Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn N, Luật sư – Cộng tác viên Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên, có mặt. 

 * Bị hại: Anh Võ Đình N – sinh năm 1980; có mặt. 

Nơi cư trú: thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Huỳnh Thị P – sinh năm 1979; Vắng mặt. 
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2. Anh Lê Văn T – sinh năm 1975; vắng mặt. 

Cùng cư trú: thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên. 

NHẬN THẤY: 
 

 

 Bị cáo Mai Xuân H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hoà truy tố 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 21/7/2017, Võ Đình N điều khiển xe ô tô taxi 

hiệu Mai Linh biển số 78A-016.74 do N làm chủ sở hữu, chở Mai Xuân H đi từ khu 

phố P, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên đến thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên, với 

số tiền cước phí 87.000 đồng. Trong lúc tính tiền có xảy ra cự cãi thì H dùng 01 cây 

dầm gỗ đập kính chắn gió phía trước, kính chắn gió phía sau, 02 kính chiếu hậu, 02 

cụm đèn pha phía trước, 01 hộp đèn nóc xe, nắp capo và mặt ngoài cánh cửa trước bên 

phải xe ô tô biển số 78A-016.74 gây hư hỏng, sau đó H bỏ đi. 

 Theo bản kết luận giá trị tài sản ngày 15/8/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

UBND huyện Đông Hòa kết luận tại thời điểm xảy ra vụ án: xe ô tô taxi hiệu Mai 

Linh biển số 78A-016.74 bị thiệt hại 11.610.000 đồng. 

Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 94/KLGĐTC ngày 02/12/2017 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: tại thời điểm thực hiện 

tội phạm Mai Xuân H bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển 

hành vi. 

 Về vật chứng: 

-  Xe ô tô taxi biển số 78A-016.74 đã trả lại chủ sở hữu; 

- 01 cây dầm bằng gỗ dài 1m56, phần cán dài 80cm, phần mái chèo dài 

76cm bị vỡ một phần; 

- 01 thanh gỗ dài 76cm, nơi rộng nhất 06 cm, nơi hẹp nhất 02 cm. 

* Về dân sự: bị cáo Mai Xuân H đã bồi thường cho người bị hại Võ Đình N 

32.857.000 đồng, anh N đã nhận và không có yêu cầu gì về dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 03/VKS-HS ngày 29/12/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đông Hoà truy tố bị cáo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

truy tố.  

Kiểm sát viên luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như cáo 

trạng. Sau khi bị hại lái xe taxi đưa bị cáo từ khu phố P, thị trấn H, huyện Đ đến 
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thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên, khi thanh toán tiền thì xảy ra cự cãi giữa bị 

cáo và anh N tài xế Taxi. Hải đã lấy dầm chèo bằng gỗ đập kính chắn gió, kính 

chiếu hậu xe ô tô, thiệt hại 11.610.000 đồng. Tuy nhiên, lúc thực hiện hành vi phạm 

tội, bị cáo H có bệnh, bị hạn chế năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành 

vi. Sau khi phạm tội, H đã cùng với gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại, đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm b, s, q khoản 1, 2 Điều 51; điểm d, 

h khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung 

năm 2017, xử phạt bị cáo Mai Xuân H từ 09  đến 12 tháng cải tạo không giam giữ, 

không khấu trừ thu nhập của bị cáo vì bị cáo không có thu nhập ổn định. Về trách 

nhiệm dân sự: Bị hại có đơn bãi nại không yêu cầu gì thêm nên đề nghị Hội đồng 

xét xử không xét. 

Về vật chứng vụ án: Xe ô tô taxi biển số 78A-016.74 đã trả lại chủ sở hữu 

nên đề nghị Hội đồng xét xử không xét, đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 cây dầm 

bằng gỗ dài 1m56, phần cán dài 80cm, phần mái chèo dài 76cm bị vỡ một phần 

và 01 thanh gỗ dài 76cm, nơi rộng nhất 06 cm, nơi hẹp nhất 02 cm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án nhẹ 

hơn mức mà Kiểm sát viên đề nghị. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo; người bào chữa cho bị cáo; bị hại;  

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà phù hợp 

với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với các chứng cứ, 

tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận: 

khoảng 17 giờ 00 phút ngày 21/7/2017, tại thôn P, xã H, huyện Đ, tỉnh Phú Yên, 

Mai Xuân H đã có hành vi dùng 01 cây dầm gỗ đập kính chắn gió phía trước, kính 

chắn gió phía sau, 02 kính chiếu hậu, 02 cụm đèn pha phía trước, 01 hộp đèn nóc xe, 

nắp capo và mặt ngoài cánh cửa trước bên phải xe ô tô biển số 78A-016.74 của Võ 

Đình N gây hư hỏng, thiệt hại trị giá 11.610.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người khác 

và gây mất trật tự trị an ở địa phương. Giữa bị cáo và tài xế không có mâu thuẫn 

gì nhưng do bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều 

khiển hành vi nên bị cáo đã dùng 01 cây dầm gỗ đập kính chắn gió phía trước, 

kính chắn gió phía sau, 02 kính chiếu hậu, 02 cụm đèn pha phía trước, 01 hộp đèn nóc 

xe, nắp capo và mặt ngoài cánh cửa trước bên phải xe ô tô biển số 78A-016.74 của Võ 

Đình N gây hư hỏng, thiệt hại trị giá 11.610.000 đồng. Bị cáo có một tiền án về 

tội cố ý gây thương tích và nhân thân xấu đã bị xử lý hành chính về hành vi 

công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng bị cáo không lấy đó làm 

bài học rút kinh nghiệm trở thành công dân tốt mà lại tiếp tục phạm tội, là 



  

 - 4 - 

trường hợp tái phạm. Vì vậy, cần xử bị cáo mức án nghiêm, lẽ ra phải cách ly 

khỏi đời sống xã hội một thời gian, để đảm bảo tác dụng giáo dục và phòng ngừa 

tội phạm. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã thật thà khai báo và tỏ ra ăn năn 

hối cải. Bị cáo đã cùng với mẹ bị cáo bồi thường cho bị hại Võ Đình N 32.857.000 

đồng, để khắc phục sửa chữa, thay mới lại toàn bộ các bộ phận hư hỏng và được 

anh N viết đơn bãi nại không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo. Mặt khác, 

theo kết luận giám định pháp y tâm thần số 94/KLGĐTC ngày 02/12/2017 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận, thì tại thời điểm thực hiện 

hành vi phạm tội bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều 

khiển hành vi. Bị cáo có cha là ông Mai Xuân C là người có công với nước, 

được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại điểm b, s, q khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đã 

được sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện tại, bị cáo đang điều trị ngoại trú tâm thần 

và được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật. Với tình 

trạng của bị cáo hiện nay, phải có người cho uống thuốc điều trị tâm thần hàng 

ngày, nếu phải đi chấp hành hình phạt tù sẽ rất khó khăn cho bị cáo trong việc 

tiếp tục điều trị bệnh. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017, phạt bị cáo cải tạo không giam giữ, 

để gia đình bị cáo có điều kiện tiếp tục chữa bệnh cho bị cáo. Bị cáo có nghề 

làm biển nhưng làm thuê cho chủ ghe, thu nhập không ổn định, sống nhờ khoản 

tiền trợ cấp người khuyết tật nên không khấu trừ thu nhập đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại có đơn bãi nại không yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên không xét. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vợ chồng chị Huỳnh Thị P, anh Lê 

Văn T bị thiệt hại về tài sản là cây dầm mà H đã lấy trên ghe của  vợ chồng chị 

P, anh T để dùng đập xe taxi nhưng vợ chồng chị P, anh T không yêu cầu bồi 

thường nên không xét. 

Về vật chứng: Xe ô tô taxi biển số 78A-016.74 đã trả lại chủ sở hữu nên 

không xét. Cây dầm bằng gỗ dài 1m56, phần cán dài 80cm, phần mái chèo dài 

76cm bị vỡ một phần và 01 thanh gỗ dài 76cm, nơi rộng nhất 06 cm, nơi hẹp nhất 

02 cm dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Tuyên bố bị cáo Mai Xuân H phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

Áp dụng khoản 1 Điều 178, điểm b, s, q khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa 

đổi bổ sung năm 2017, xử phạt: bị cáo Mai Xuân H 09 (chín) tháng cải 

tạo không giam giữ.  
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Không khấu trừ thu nhập của bị cáo vì bị cáo không có thu nhập ổn định. 

Giao bị cáo Mai Xuân H cho Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Phú 

Yên giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. Khi các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 75 Luật thi hành án hình sự. 

* Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu 

hủy toàn bộ vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09 tháng 01 năm 

2018 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa và Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Đông Hòa. 

* Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị 

quyết 326 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức án phí, lệ phí Tòa 

án bị cáo Mai Xuân H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm.  
 

Bị cáo, bị hại, người bào chữa cho bị cáo có mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người đại diện hợp pháp của bị 

cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

  

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM   

-TAND tỉnh Phú Yên;                                                    Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà 

-VKSND huyện, tỉnh; 

-Công an huyện Đông Hoà; 

-THA DS huyện Đông Hoà; 

-Bị cáo; 

-Người tham gia tố tụng; 

- Sở tư pháp;. 

-Lưu HS.                                                                                     Nguyễn Minh Thu 
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